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Hội đồng thi, kiểm tra: Trường Đại học Tân Trào

Theo Quyết định số 451/QĐ - ĐHTTr ngày 04/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào

TT Họ và tên người học
Ngày tháng năm 

sinh
Đơn vị công tác Số Ghi chú

1 Ma Văn Tăng 30/9/1987 Trường Tiểu học Thị  trấn Na Hang TQUTH III 2857/451-2023/0280

2 Nguyễn Thị Hiếu 14/10/1997 Trường PTDTBT TH và THCS Thượng Nông TQUTH III 2858/451-2023/0281

3 Triệu Thị Yến 15/10/1994 Trường PTDTBT TH và THCS Thượng Nông TQUTH III 2859/451-2023/0282

4 Hoàng Văn Thuỳ 1/8/1991 Trường PTDTBT TH và THCS Thượng Nông TQUTH III 2860/451-2023/0283

5 Nông Văn Tùng 25/5/1991 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2861/451-2023/0284

6 Ma Thị Thu 12/4/1992 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2862/451-2023/0285

7 Nguyễn Thị Thắm 04/02/1998 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2863/451-2023/0286

8 Thào A Cại 11/08/1992 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2864/451-2023/0287

9 Mai Văn Viễn 6/2/1994 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2865/451-2023/0288

10 Dương Thị Xuân 19/07/1991 Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Phú TQUTH III 2866/451-2023/0289

11 Dương Văn Tần 20/12/1971 Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Phú TQUTH III 2867/451-2023/0290

12 La Việt Hùng 09/5/1992 Trưởng Tiểu học và THCS Thượng Giáp TQUTH III 2868/451-2023/0291

13 Âu Thị Dậu 23/9/1993 Trưởng Tiểu học và THCS Thượng Giáp TQUTH III 2869/451-2023/0292

14 Hoàng Thị Châm 10/02/1987 Trưởng Tiểu học và THCS Thượng Giáp TQUTH III 2870/451-2023/0293

15 Nguyễn Kim Thu 09/8/1990 Trưởng Tiểu học và THCS Thượng Giáp TQUTH III 2871/451-2023/0294

16 Hoàng Văn Huyến 18/07/1983 Trường Tiểu học Mỹ Lâm TQUTH III 2872/451-2023/0295

17 Lệnh Thị Loan 06/09/1996 Trường Tiểu học Bình Xa TQUTH III 2873/451-2023/0296

18 Ma Thị Ngọc 04/11/1997 Trường Tiểu học Bình Xa TQUTH III 2874/451-2023/0297
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19 Nông Trung Kiên 05/07/2000 Trường Tiểu học Bình Xa TQUTH III 2875/451-2023/0298

20 Tạ Thị Thơm 01/02/1986 Trường Tiểu học Bình Xa TQUTH III 2876/451-2023/0299

21 Thèn Thị Lan 14/01/1993 Trường Tiểu học Bình Xa TQUTH III 2877/451-2023/0300

22 Ma Thị Ánh Tuyết 30/08/1992 Trường Tiểu học Thổ Bình TQUTH III 2878/451-2023/0301

23 Hà Thị Hường 24/03/1998 Trường Tiểu học Yên Lập TQUTH III 2879/451-2023/0302

24 Lý Thị Ánh 21/04/2000 Trường Tiểu học Yên Lập TQUTH III 2880/451-2023/0303

25 Nguyễn Văn Sáng 05/02/2000 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2881/451-2023/0304

26 Đinh Thị Chuyển 26/03/1984 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2882/451-2023/0305

27 Nguyễn Thị Giang 22/08/1990 Trường Tiểu học Cấp Tiến TQUTH III 2883/451-2023/0306

28 Ma Thị Nga 06/09/1973 Trường Tiểu học Minh Quang TQUTH III 2884/451-2023/0307

29 Nguyễn Thanh Hoa 14/11/1998 Trường Tiểu học Lang Quán TQUTH III 2885/451-2023/0308

30 Hứa Thị Bích Ngọc 30/12/1996 Trường Tiểu học Thái Sơn TQUTH III 2886/451-2023/0309

31 Trần Thị Linh 20/03/1995 Trường PTDTBT TH và THCS Đồng Tiến TQUTH III 2887/451-2023/0310

32 Triệu Bích Tiền 26/04/1998 Trường PTDTBT Tiểu học Yên Thuận TQUTH III 2888/451-2023/0311

33 Âm Ngọc Anh 20/03/1998 Trường Tiểu học Minh Dân TQUTH III 2889/451-2023/0312

34 Hà Nữ Bảo Yến 21/01/1997 Trường Tiểu học Xuân Vân TQUTH III 2890/451-2023/0313

35 Ma Thị Khiếu 08/10/1996 Trường PTDTBT TH và THCS Công Đa TQUTH III 2891/451-2023/0314

36 Chẩu Thị Hương 12/12/1994 Trường PTDTBT TH và THCS Thượng Nông TQUTHCS III 0135/451-2023/0315

37 Mạc Thị Hậu 9/10/1995 Trường PTDTBT TH và THCS Thượng Nông TQUTHCS III 0136/451-2023/0316

38 Vũ Thị Thanh Huyền 03/7/2000 Trường Trung học cơ sở  Phúc Ninh TQUTHCS III 0137/451-2023/0317

39 Trần Văn Bắc 09/7/1997 Trường Trung học cơ sở  Phúc Ninh TQUTHCS III 0138/451-2023/0318

40 Nguyễn Thị Hạnh 24/8/1992 Trường Trung học cơ sở  Phúc Ninh TQUTHCS III 0139/451-2023/0319

41 Vũ Thị Bắc 6/11/1989 Trường Trung học cơ sở  Phúc Ninh TQUTHCS III 0140/451-2023/0320
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42 Nguyễn Bích Nga 17/03/1986 Trường Trung học cơ sở  An Tường TQUTHCS III 0141/451-2023/0321

43 Nguyễn Thị Anh 03/10/1994 Trường Trung học cơ sở  Mỹ Bằng TQUTHCS III 0142/451-2023/0322

44 Chẩu Thị Thuần 13/10/1981 Trường PTDTBT TH và THCS Thanh Tương TQUTHCS III 0143/451-2023/0323

45 Ma Thị Tiêu 24/8/1994 Trường PTDTBT THCS Minh Quang TQUTHCS III 0144/451-2023/0324

46 Ma Công Kính 8/10/1990 Trường PTDTBT THCS Minh Quang TQUTHCS III 0145/451-2023/0325

47 Vũ Hoàng Như Phúc 19/12/1999 Trường PTDTBT THCS Minh Quang TQUTHCS III 0146/451-2023/0326

48 Chẩu Thị Sen 02/6/1992 Trường Trung học cơ sở Lăng Can TQUTHCS III 0147/451-2023/0327

49 Chẩu Thị Chinh 01/08/1991 Trường PTDTBT TH và THCS Xuân Lập TQUTHCS III 0148/451-2023/0328

50 Hoàng Tiến Thành 20/9/1998 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Lâm Bình TQUTHCS III 0149/451-2023/0329

51 Lương Thị Nhung 12/11/1995 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Lâm Bình TQUTHCS III 0150/451-2023/0330

52 Triệu Thị Thuỳ Linh 09/11/1995 Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn TQUTHCS III 0151/451-2023/0331

53 Dương Văn Uý 13/9/1992 Trường PTDTBT THCS Kiên Đài TQUTHCS III 0152/451-2023/0332

54 Hoàng Thị Thu Thảo 23/1/1994 Trường PTDTBT THCS Kiên Đài TQUTHCS III 0153/451-2023/0333

55 Vũ Hồng Hà 02/7/1994 Trường Trung học cơ sở Xuân Vân TQUTHCS III 0154/451-2023/0334

56 Lương Thị Giang 16/12/1992 Trường Trung học cơ sở  Xuân Vân TQUTHCS III 0155/451-2023/0335

57 Trần Thị Hoài 18/02/1993 Trường Trung học cơ sở  Yên Lập TQUTHCS III 0156/451-2023/0336

58 Quan Văn Truyền 23/4/1987 Trường Trung học cơ sở  Khuôn Hà TQUTHCS III 0157/451-2023/0337

59 Chẩu Thị Xuân 06/11/1991 Trường Trung học cơ sở  Khuôn Hà TQUTHCS III 0158/451-2023/0338

60 Phùng Thế Trung 10/10/1985 Trường Trung học cơ sở  Phú Lâm TQUTHCS III 0159/451-2023/0339

61 Nông Thị Sen 20/06/1990 Trường PTDT BT THCS Yên Hoa TQUTHCS III 0160/451-2023/0340

62 Ma Thị Thảo 09/01/1997 Trường PTDTBT THCS Trung Hà TQUTHCS III 0161/451-2023/0341

63 Quan Thị Phượng 20/3/1995 Trường Trung học cơ sở  Tân Thịnh TQUTHCS III 0162/451-2023/0342

64 Ma Thị Thuận 07/11/1995 Trường Trung học cơ sở  Hoà An TQUTHCS III 0163/451-2023/0343
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65 Hoàng Thị Hồng Huế 14/4/1992 Trường Trung học cơ sở  Hoà An TQUTHCS III 0164/451-2023/0344

66 Ma Thị Hồng Ngọc 8/7/1992 Trường Trung học cơ sở  Lực Hành TQUTHCS III 0165/451-2023/0345

67 Lý Thị Phương 21/9/1994 Trường TH và THCS Côn Lôn TQUTHCS III 0166/451-2023/0346

68 Hoàng Phi Long 13/3/1997 Trường TH và THCS Côn Lôn TQUTHCS III 0167/451-2023/0347

69 Bế Thế Linh 22/11/1981 Trường TH và THCS Côn Lôn TQUTHCS III 0168/451-2023/0348

70 Nguyễn Thị Hồng Dinh 02/11/1977 Trường TH và THCS Phúc Ứng TQUTHCS III 0169/451-2023/0349

71 Tạ Thị Trang Nhung 17/10/1996 Trường TH và THCS Phúc Ứng TQUTHCS III 0170/451-2023/0350

72 Phạm Thị Bích Loan 13/10/2000 Trường Trung học cơ sở  Thành Long TQUTHCS III 0171/451-2023/0351

73 Nguyễn Đức Hiệp 29/5/1985 Trường Trung học cơ sở  Nhữ Hán TQUTHCS III 0172/451-2023/0352

74 Chu Thị Xuân 05/12/1990 Trường Trung học cơ sở  Nhữ Hán TQUTHCS III 0173/451-2023/0353

75 Nguyễn Thị Thương 11/7/1991 Trường TH và THCS Thượng Giáp TQUTHCS III 0174/451-2023/0354

76 Nguyễn Thị Minh 12/08/1992 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTHCS III 0175/451-2023/0355

77 Nguyễn Thị Lệ Thương 10/01/1998 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái TQUTHCS III 0176/451-2023/0356

78 Nguyễn Thế Duy 10/10/2000 Trường Trung học cơ sở  Trung Sơn TQUTHCS III 0177/451-2023/0357

79 Trương Thị Kim Anh 12/11/1997 Trường Trung học cơ sở  Minh Dân TQUTHCS III 0178/451-2023/0358

80 Nguyễn Ngọc Tuyến 28/01/1996 Trường Trung học cơ sở  Bình Xa TQUTHCS III 0179/451-2023/0359

81 Vũ Phương Thảo 26/02/1996 Trường TH và THCS Yên Lâm TQUTHCS III 0180/451-2023/0360

82 Hoàng Thị Nguyệt 13/7/1992 Trường Trung học cơ sở Tân Loan TQUTHCS III 0181/451-2023/0361
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